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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh thương mại đang ngày càng được

tự do hóa dưới tác động của các hiệp định như
CPTPP, EVFTA, RCEP… hàng hóa Việt Nam đang
có lợi thế trong việc thâm nhập thị trường quốc tế.
Các hiệp định thương mại tự do đóng vai trò gỡ bỏ
các hàng rào thuế quan với lộ trình ngắn (từ 3-5
năm), từ đó cho phép các doanh nghiệp cắt giảm chi
phí xuất khẩu, đồng thời tăng tính cạnh tranh cho mặt
hàng. Tuy nhiên, thay vào đó, các biện pháp phi thuế
nói chung và các biện pháp kỹ thuật nói riêng đang
có xu hướng gia tăng về cả số lượng và cường độ,
nhằm phục vụ mục tiêu đảm bảo chất lượng hàng

hóa, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe của
người tiêu dùng. Theo số liệu từ Báo cáo thường niên
Kinh tế và Thương mại Việt Nam (Trường Đai học
Thương mại, 2021) các nước thành viên của WTO sử
dụng tương đối hạn chế các biện pháp kỹ thuật vào
đầu những năm 2000, tuy nhiên số lượng các biện
pháp này đã tăng đáng kể đến năm 2021. Cụ thể, tính
đến 31/12/2021, có tổng cộng 47.616 biện pháp được
đưa ra, trong đó số lượng biện pháp vệ sinh dịch tễ -
SPS là 18.569 biện pháp và hàng rào kỹ thuật - TBT
là 29.047 biện pháp. Các biện pháp phi kỹ thuật
không trực tiếp làm tăng giá trị của hàng hóa như
thuế quan mà gián tiếp thông qua chi phí các doanh
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V.  ới sự tăng trưởng mạnh về cả số lượng và chất lượng, các biện pháp phi thuế quan, đặc biệt là
các biện pháp kỹ thuật (TBT, SPS) đang đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều phối

dòng thương mại toàn cầu. Bài viết tập trung vào việc lượng hóa tác động trực tiếp của các biện pháp kỹ
thuật và vai trò điều phối của các quan ngại thương mại (STC) đối với các tác động này lên xuất khẩu thủy
sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ thông qua mô hình trọng lực (gravity model) và mô hình phân
tích tác động điều phối (moderator analysis). Kết quả cho thấy, trong khi các biện pháp TBT không có ảnh
hưởng rõ rệt, các biện pháp SPS có tác động thúc đẩy thương mại thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ. Tuy
nhiên, các quan ngại thương mại STC có tác động tiêu cực trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu, cũng như
làm thuyên giảm tác động tích cực của các biện pháp SPS. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra
giải pháp cho doanh nghiệp và kiến nghị cho Nhà nước nhằm tăng cường khả năng thích ứng với các biện
pháp kỹ thuật, từ đó thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ.
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nghiệp phải trả nhằm đáp ứng các điều kiện về chất
lượng và kỹ thuật được yêu cầu. Các nghiên cứu hiện
nay như Dean và c.s (2009),  Carrère & de Melo
(2011); Niu và c.s (2018) cho thấy các biện pháp kỹ
thuật có mức độ cản trở thương mại mạnh hơn so với
các biện pháp thuế quan. 

Cùng với sự tăng trưởng trong số lượng và cường
độ các biện pháp kỹ thuật, số lượng các quan ngại
STC (Specific trade concern) cũng đồng thời tăng.
Quan ngại thương mại (STC) là thắc mắc, chất vấn
của các quốc gia thành viên WTO nhằm làm rõ phạm
vi ảnh hưởng và phương pháp áp dụng của các quy
định về TBT và SPS được sử dụng bởi các quốc gia
thành viên khác. Ngoài ra, cơ chế quan ngại thương
mại (STC) cũng cho các quốc gia thành viên quyền
khiếu nại nếu các quy định này có tính chất gây khó
khăn, cản trở hoặc phân biệt đối xử. Do đó, các STC
thường được đề xuất nhằm đối phó với các quy định
TBT, SPS thiếu sự minh bạch, hoặc mang tính chất
lạm dụng, cản trở thương mại thái quá. Vì vậy, các
nghiên cứu cho rằng, các STC có vai trò như biến
điều phối (moderator variable) đối với tác động của
các quy định về TBT và SPS lên thương mại. 

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu tiềm năng, quan
trọng đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam.
Nhưng Hoa kỳ cũng là thị trường có các quy định về
hàng rào kỹ thuật trong thương mại và biện pháp vệ
sinh dịch tễ cao và khắt khe, đặc biệt là các quan
ngại thương mại. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy
sản Việt Nam gặp những rào cản phi thuế tương đối
đáng kể. Đối mặt với các biện pháp TBT và SPS mà
Hoa Kỳ đưa ra, Việt Nam đã có các quan ngại
thương mại trực tiếp, cũng như gián tiếp đối với các
quy định mang tính cản trở hoặc gây khó khăn bất
hợp lý cho doanh nghiêp. 

Bài viết nhắm tới các mục tiêu như sau. Thứ
nhất, lượng hóa tác động của các biện pháp kỹ thuật
của Hoa Kỳ lên xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
sang thị trường này. Thứ hai, đánh giá vai trò của
các quan ngại thương mại (STC) như biến điều phối

tác động của các biện pháp kỹ thuật của Hoa Kỳ lên
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Theo WTO, quan ngại thương mại (Specific

Trade Concerns - STCs) là những vấn đề được nêu
ra trước ủy ban TBT và SPS của WTO nhằm làm rõ
phạm vi và phương pháp áp dụng biện pháp kỹ thuật
(technical measures) bao gồm các quy định về hàng
rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) cũng như biện
pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) của các quốc gia thành
viên. Như vậy những vấn đề quan ngại thương mại
là những quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương
mại và biện pháp vệ sinh dịch tễ của các quốc gia
thành viên còn thiếu tính minh bạch, tính khoa học
và thường được cho rằng các quy định cao hơn sự
cần thiết, khó triển khai áp dụng vào trong thực tế
gây khó khăn cho các nước xuất khẩu hàng hóa và
được các nước đối tác cho rằng có phần bất hợp lý,
mang tính bảo hộ thương mại. Evenett & Baldwin,
2020 cho rằng, sự thiếu tính minh bạch về thông tin,
cũng như khó nằm bắt về quy mô áp dụng của các
biện pháp kỹ thuật là nguyên nhân chính dẫn đến
các ảnh hưởng tiêu cực đến dòng xuất nhập khẩu
hàng hóa, do đó cơ chế quan ngại thương mại nhắm
đến mục tiêu giải quyết vấn đề này. Đồng thời, một
số lượng đáng kể các nghiên cứu tập trung vào phân
tích tác động của các biện pháp kỹ thuật và nguyên
nhân của tác động này đến thương mại.

Về lý thuyết, Beghin và c.s (2012) phát triển một
hệ thống nhằm phân tích tác động của các biện pháp
kỹ thuật đến phúc lợi nền kinh tế. Mô hình cho thấy,
phúc lợi kinh tế tăng lên khi các biện pháp kỹ thuật
được bãi bỏ. Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng nhận
thấy rằng, phúc lợi xã hội còn tăng cao hơn khi các
hàng rào kỹ thuật trong thương mại và các biện pháp
vệ sinh dịch tễ được thiết kế một cách hợp lý, đồng
thời khi người tiêu dùng được cung cấp thông tin
liên quan tới tác dụng của các tiêu chuẩn này trong
việc bảo vệ sức khỏe và môi trường. Dựa trên hai
mô hình trên, Bratt (2017) xây dựng hệ thống lý
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thuyết chứng minh sự đa dạng trong tác động của
biện pháp kỹ thuật đến doanh nghiệp xuất khẩu tại
các quốc gia khác nhau. Mô hình cho thấy, các biện
pháp kỹ thuật được áp dụng sẽ giúp tăng kim ngạch
xuất khẩu của một số quốc gia và giảm lượng xuất
khẩu của các quốc gia còn lại. Mô hình cũng chỉ ra
rằng các biện pháp kỹ thuật tác động lên thương mại
thông qua sự thay đổi về kim ngạch giữa các quốc
gia xuất khẩu và sự thay đổi trong nhu cầu của các
quốc gia nhập khẩu.

Với nền tảng vững chắc về lý thuyết, các nghiên
cứu mở rộng sang mục tiêu lượng hóa tác động của
các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu hàng hóa. Các
nghiên cứu điển hình bao gồm Vakulchuk & Knobel
(2018) sử dụng biến thể mô hình trọng lực xây dựng
bởi Haveman, Thusby nghiên cứu tác động của biện
pháp kỹ thuật lên các nhóm hàng nội khối Á, Âu. Sử
dụng dữ liệu trong 5 năm từ 2010 đến 2015, kết quả
cho thấy sự khác nhau giữa nhóm hàng và quốc gia.
Cụ thể, nhóm hàng nông sản và thực phẩm có mức
tăng trưởng 40% nếu 50% các biện pháp kỹ thuật
được bãi bỏ. Byrne & Rice (2018) nghiên cứu biến
động thương mại giữa Vương Quốc Anh và Ireland
do sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật quan dưới
khuôn khổ BREXIT. Áp dụng mô hình trọng lực, kết
quả cho thấy kim ngạch thương mại giữa Anh và
Ireland giảm 9.6%, tuy nhiên mức giảm này phân bố
không đồng đều, các sản phẩm như nước giải khát,
thực phẩm tươi sống và nguyên liệu thô sẽ chịu ảnh
hưởng nhiều hơn, trong khi các sản phẩm như nhiên
liệu, hóa chất, thực phẩm đóng hộp gần như không
bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kỹ thuật. Đồng thời,
Byrne & Rice (2018) đề xuất các doanh nghiệp
Ireland cần thay đổi chính sách giá nhằm chia chi
phí phát sinh do biện pháp kỹ thuật cho người tiêu
dùng, đồng thời tái cơ cấu hệ thống chuỗi cung ứng
nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu cho Vương Quốc
Anh và khu vực Liên minh châu Âu. Dhingra và c.s
(2021) nghiên cứu tác động của giảm biện pháp kỹ
thuật quan trong khuôn khổ các hiệp định thương

mại cam kết sâu (DTAs) Kết quả của nghiên cứu cho
thấy, thông qua việc giảm biện pháp kỹ thuật, các
hiệp định cam kết sâu (DTAs) tăng thương mại hàng
hóa lên 25%, các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ
và Đông Âu được lợi ích nhiều nhất từ các DTA. 
Đối với ngành thủy sản, các nghiên cứu cũng chỉ

ra sự đa dạng trong kết quả ước lượng mối quan hệ
giữa các biện pháp kỹ thuật và xuất khẩu. Baylis và
c.s (2022) cho thấy rằng các biện pháp kỹ thuật giảm
kim ngạch thủy sản giữa Châu Âu và Hoa Kỳ 25%.
Sử dụng chỉ số bao phủ nhằm đại diện cho biện pháp
kỹ thuật, Seyhah & Vutha đánh giá tác động của các
biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu thủy sản từ
Campuchia sang thị trường ASEAN. Kết quả ước
lượng cho thấy, các biện pháp kỹ thuật tạo ra chi phí
cho doanh nghiệp và cản trở xuất khẩu thủy sản
Campuchia sang thị trường ASEAN. Sandaruwan và
c.s (2020 tiếp tục ứng dụng mô hình trọng lực vào
ước lượng tác động của các biện pháp kỹ thuật lên
xuất khẩu thủy sản từ Sri Lanka trong khoảng thời
gian từ 2001 đến 2017. Kết quả ước lượng cho thấy
các biện pháp kỹ thuật tăng giá nhập khẩu thủy sản
lên 62%, trong đó các biện pháp SPS, TBT lần lượt
tăng 48% và 15% 

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng tìm thấy những kết
quả trái ngược khi xuất khẩu thủy sản được đánh giá
đa chiều hơn. (Shepotylo, 2016), sử dụng mô hình
trọng lực và biến nhị phân để đánh giá tác động của
các biện pháp TBT, SPS lên xuất khẩu thủy sản của
các quốc gia trên thế giới trong khoảng thời gian từ
1996 đến 2011. Quan trọng, bài viết quan tâm đến
xuất khẩu ở hai góc độ khác nhau là chiều sâu (inten-
sive margins) và chiều rộng (extensive margin) của
kim ngạch trao đổi các loại hàng hóa. Kết quả bài
viết cho thấy, SPS ảnh hưởng đến các chi phí biến
đổi, làm tăng kim ngạch theo chiều rộng và giảm kim
ngạch theo chiều sâu, trong khi đó ngược lại, TBT
ảnh hưởng đến chi phí cố định, làm giảm kim ngạch
theo chiều rộng và tăng kim ngạch theo chiều sâu. 
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Từ các nghiên cứu trên có thể thấy, các biện pháp
TBT và SPS có cả các tác động tiêu cực, cũng như
tích cực đến thương mại hàng hóa. Tuy nhiên, với
chức năng là chất vấn, khiếu nại về phạm vi và hình
thức áp dụng của các biện pháp kỹ thuật, do đó các
quan ngại thương mại thường được sử dụng đối với
các biện pháp TBT và SPS thiếu tính minh bạch, bất
hợp lý, hoặc trái với các quy định quốc tế. Do đó,
các STC có thể được coi như tín hiệu đối với các
biện pháp kỹ thuật có tác động tiêu cực, cản trợ dòng
thương mại.  Orefice (2017) cho thấy, với thực trạng
gỡ bỏ các hàng rào thuế quan, các hàng rào phi thuế
dần có xu hướng gia tăng về số lượng cũng như
cường độ, từ đó dẫn đến sự gia tăng các quan ngại
thương mại (STC). Kết quả của ước lượng cho thấy,
khi mức giá của mặt hàng giảm xuống 10% dưới tác
động của cắt giảm thuế quan, khả năng xuất hiện
quan ngại thương mại về các quy định TBT và SPS
tăng từ 0.5% đến 0.8%. Nghiên cứu chỉ ra rằng, số
lượng các quan ngại thương mại có quan hệ đồng
biến với số lượng các biện pháp kỹ thuật và nghịch
biến với số lượng các quy định về thuế quan. Đo
lường trực tiếp tác động của quan ngại thương mại,
Ning & Grant, (2019) sử dụng mô hình trọng lực với
mục tiêu đánh giá tác động của các quan ngại
thương mại về SPS lên dòng thương mại. Kết quả
cho thấy, các STC giảm xuất khẩu của 4 nhóm hàng
chính từ 50.8% đến 81.5%. 

Nhìn chung các nghiên cứu đều chỉ ra rằng các
quan ngại thương mại có mối quan hệ nghịch biến
với thương mại. Tuy nhiên, các nghiên cứu định
lượng chứng minh cho luận điểm này còn hạn chế,
đồng thời các nghiên cứu chưa tập trung vào sử
dụng dữ liệu ở cấp độ ngành hàng hoặc quốc gia.
Bài viết này tập trung vào nghiên cứu vai trò của
quan ngại thương mại như tín hiệu nhận biết các
biện pháp kỹ thuật có tác động tiêu cực đến thương
mại thông qua mô hình trọng lực với biến điều tiết
(moderator variable) sử dụng dữ liệu xuất khẩu thủy
sản từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. 

3. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Bài viết dựa trên nền tảng mô hình trọng lực cấu

trúc với mục tiêu đánh giá tác động thuần túy của
các biện pháp kỹ thuật (TBT, SPS) và các quan ngại
thương mại (STC), cũng như tác động điều phối
(moderation effect) của các quan ngại thương mại
lên các biện pháp kỹ thuật.

Mô hình đánh giá tác động trực tiếp có dạng log-
arit tuyến tính như sau: 

LnXt = lnGDPUS,t +lnGDPVN,t + Tt,k + TBTt,k
+ SPSt,k+STC-TBTt,k+STC-SPSt,k+ εVNj,t (1)

Mô hình 1 đóng vai trò xác định tác động trực tiếp
của các biện pháp kỹ thuật và quan ngại thương mại
(STC) lên xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang thị
trường Hoa Kỳ. Với Xt là kim ngạch xuất khẩu thủy
sản sang thị trường Hoa Kỳ; GDPUS,t và GDPVN,t
thể hiện tổng sản lượng quốc nội của Việt Nam và
Hoa Kỳ trong thời gian t. Tt,k thể hiện thuế quan Hoa
Kỳ áp dụng lên nhóm hàng k trong khoảng thời gian
t. Các biến TBTt,k, SPSt,k thể hiện số lượng các biện
pháp kỹ thuật áp dụng lên nhóm hàng k trong thời
gian t; STC-SPSt,k thể hiện số lượng quan ngại về
các biện pháp SPS đối với mặt hàng k trong năm t,
trong khoảng thời gian nghiên cứu không có quan
ngại thương mại đối với biện pháp TBT của Hoa Kỳ
đối với mặt hàng thủy sản, do đó mô hình không bao
gồm biến STC-TBT. Mô hình đánh giá tác động điều
phối chỉ có thể thực hiện nếu các biến về TBT; SPS
và STC trong mô hình (1) có ý nghĩa. Mô hình đánh
giá tác động điều phối có dạng:

Ln Xt = lnGDPEU,t  +lnGDPVN,t+Tt+TBTt +
SPSt+STC-SPSt + SPSt*STC-SPSt + εVNj,t . (2)

Biến tương tác SPSt* STC-SPSt thể hiện tác
động điều phối giữa STC và các biện pháp phi thuế.
Nhằm đánh giá một cách toàn diện tác động của các
biến điều phối STC; mô hình (1) và (2) sẽ được ước
lượng sử dụng biến STC liên tục, dưới dạng số
lượng các STC trong khoảng thời gian t;
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Các mô hình cũng đồng thời được ước lượng sử
dụng tác động cố định theo mặt hàng và thời gian
(product-year fixed effect) nhằm tính đến các đặc
điểm cố định của nhóm hàng và năm nghiên cứu.

3.2. Phương pháp ước lượng
Các mô hình đề xuất được tính toán sử dụng ước

lượng Poisson khả năng cực đại giả (PPML) được
chứng minh tính ưu việt hơn so với ước lượng OLS
thông thường (Silva & Tenreyro, 2006) Ước lượng
PPML giải quyết được vấn đề dòng thương mại
bằng 0 và giảm nhẹ vấn đề về phương sai sai số thay
đổi thường gặp trong dữ liệu thương mại, từ đó tăng
tính tin cậy của kết quả nghiên cứu. 

3.3. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu về kim ngạch xuất khẩu thủy sản của

Việt Nam sang Hoa Kỳ theo mặt hàng được thu thập
từ cơ sở dữ liệu về trao đổi thương mại của Liên hợp
quốc (UN COMTRADE). Kim ngạch xuất khẩu
được thu thập theo mã HS 4 số từ HS0301 đến HS
0308 trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2021. Dữ
liệu liên quan đến GDP Việt Nam và GDP Hoa kỳ
được thu thập từ nguồn dữ liệu World Development
Indicators của World Bank. Dữ liệu về thuế quan và
các biện pháp kỹ thuật (TBT, SPS) được thu thập từ
nguồn dữ liệu Tariff dowload facility và ITIP thuộc
WTO. Thông tin liên quan đến các STC được thu
thập từ cơ sở dữ liệu về quan ngại thương mại của
WTO, các quan ngại thương mại được đưa vào bộ
dữ liệu nghiên cứu khi Việt Nam là quốc gia trực
tiếp đưa ra quan ngại hoặc ủng hộ các quan ngại về
biện pháp kỹ thuật của Hoa Kỳ. 

4. Kết quả nghiên cứu
Bảng 4.1 thể hiện kết quả ước lượng của mô hình

nghiên cứu, trong đó cột (1) và (2) thể hiện kết quả
của mô hình 1 trong trường hợp, cột (3) thể hiện kết
quả của mô hình 2. 

Kết quả cho thấy, khi không tính đến tác động cố
định, mô hình (1) cho lại các kết quả không mang
tính khả quan. Tham số đại diện cho các biến GDP
của Việt Nam và Hoa Kỳ đều không có ý nghĩa thống

kê. Ngoài ra, biến đại diện cho thuế quan đưa ra kết
quả ngược lại với lý thuyết, khi tham số thể hiện mối
quan hệ tích cực với kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt,
trong các biến về biện pháp kỹ thuật, chỉ có tham số
đại diện cho các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) cho
thấy tác động tích cực có ý nghĩa thống kê đối với
thương mại. Cụ thể, nếu số lượng các biện pháp SPS
tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản
từ Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ tăng 1.82%. 

Tuy nhiên, kết quả khác biệt với lý thuyết này có
thể giải thích là do chưa tính đến các đặc điểm cố
định của từng nhóm hàng thủy sản, do đó tác giả tiếp
tục ước lượng mô hình (1) với tác động cố định theo
mặt hàng. Chỉ số R2 tăng lên tương đối đáng kể sau
khi mô hình tính đến các tác động cố định theo mặt
hàng, đồng thời các tham số cũng được cải thiện về
mặt ý nghĩa. Tuy các tham số về GDP vẫn không có
ý nghĩa thống kê, nhưng tham số về biện pháp thuế
quan cho thấy mối quan hệ ngược chiều với kim
ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ. Cụ
thể, khi thuế quan Hoa Kỳ áp dụng tăng thêm 1%,
kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang thị
trường này giảm 0.91%. Xét các biến liên quan đến
biện pháp kỹ thuật, trong khi tác động của TBT lên
thương mại không có ý nghĩa thống kê, các biện
pháp SPS có tác động tích cực rõ ràng lên xuất khẩu
thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ. Cụ thể, khi số
lượng các biện pháp SPS tăng thêm 1, kim ngạch
xuất khẩu thủy sản tăng 2.46%. Điều này cho thấy
trong thực tế xuất khẩu thủy sản của Việt nam sang
thị trường Hoa kỳ, các doanh nghiệp đáp ứng khá tốt
các quy định của biện pháp SPS của Hoa kỳ đối với
hàng thủy sản. Các biện pháp SPS có tác động rất lớn
đến xuất khẩu thủy sản. Khi đáp ứng tốt các quy định
của SPS thì sản phẩm thủy sản sẽ có năng lực cạnh
tranh cao hơn trên thị trường và điều này có tác động
thúc đẩy xuất khẩu. Còn nếu đáp ứng không tốt thì
năng lực cạnh tranh của hàng thủy sản sẽ bị giảm sút
và tác động tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu. Điều
này cho thấy các doanh nghiệp cần tích cực, thường
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xuyên đáp ứng các quy định của SPS để nâng cao
khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, quan ngại thương mại liên quan đến
các biện pháp SPS có tác động tiêu cực đến kim
ngạch xuất khẩu, khi số lượng các biện pháp thương
mại tăng thêm 1, kim ngạch xuất khẩu thủy sản
giảm 27.1%.

Với tham số của biến SPS trong mô hình (1) có
ý nghĩa thống kê, tác giả tiếp tục ước lượng mô hình
(2) bao gồm biến tương tác SPS*STCt,k. Do tác
động của đa cộng tuyến (multicollinearity) giữa các
biến SPS, STC và biến tương tác, mô hình (2) chỉ sử
dụng để đánh giá tác động điều phối của biến quan

ngại thương mại STC. Tham số của biến tương tác
cho thấy, các quan ngại thương mại làm thuyên
giảm các tác động tích cực của các biện pháp SPS và
tác động này có ý nghĩa thống kê.

Kết quả ước lượng của hai mô hình khẳng định
khung lý thuyết đề xuất bởi (Xiong & Beghin (2011)
và Bratt (2017). Với thị trường tiêu dùng đặc biệt
chú trọng vấn đề vệ sinh dịch tễ, cũng như có hệ
thống truyền tải thông tin minh bạch và hiệu quả,
người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ có xu hướng tăng cường
sử dụng các mặt hàng đảm bảo tuân thủ các quy định
về SPS, những người tiêu dùng có thu nhập cao sẽ
sẵng sàng trả mức chi phí cao hơn đối với các mặt
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Bảng 4.1: Kết quả mô hình

Chú thích: Các phương pháp ước lượng lần lượt được kết hợp với mô hình tác động cố định theo nhóm
hàng (product fixed effect). P-value của các kết quả được thể hiện trong ngoặc đơn.



hàng đạt các tiêu chuẩn vệ sinh bằng hoặc cao hơn
so với quy định, việc này bù lại các chi phí phụ trội
của doanh nghiệp, và giúp doanh nghiệp tiếp tục
thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu. Kết quả về các quan
ngại thương mại STC cũng tương đồng với các
nghiên cứu của Ning & Grant (2019) khi cho thấy,
các quan ngại thương mại có tác động tiêu cực trực
tiếp đến thương mại thuỷ sản, cũng như có hiệu ứng
điều phối làm thuyên giảm tác động tích cực của các
biện pháp SPS. Các biện pháp quan ngại thương mại
thường được đưa ra ủy ban WTO nếu các biện pháp
SPS thiếu tính minh bạch hoặc đưa ra các quy định
bất hợp lý gây khó khăn cho doanh nghiệp, có tính
bảo hộ và cản trở dòng thương mại. Kết quả nghiên
cứu khẳng định vai trò biến điều phối của quan ngại
thương mại, cụ thể các biện pháp SPS có quan ngại
thương mại thường có tác động tiêu cực hơn so với
các biện pháp SPS thông thường

5. Một số giải pháp và kiến nghị
5.1. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
- Khi ban hành các quy định về TBT, SPS mới,

theo quy định của WTO các nước ban hành đều phải
gửi thông báo, thông qua văn phòng TBT, SPS của
các nước thành viên để xin ý kiến đóng góp. Vì vậy
thông qua văn phòng TBT, SPS Việt Nam, các
doanh nghiệp cần tích cực tham gia góp ý với các
quy định mới về TBT, SPS của các nước thành viên,
để hạn chế mức thấp nhất các quan ngại thương mại

- Tích cực và chủ động tìm hiểu các quy định về
TBT, SPS, đặc biệt là các quan ngại thương mại của
thị trường Hoa Kỳ đối với các sản phẩm thủy sản
xuất khẩu để có các biện pháp thích ứng. Tích cực
áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế được Hoa Kỳ thừa
nhận trong việc quản lý chất lượng và vệ sinh an
toàn sản phẩm, bảo vệ môi trường, thực hiện trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp như ISO 14001, ISO
9001, ISO 22000, HACCP, ISO 26000, GLOBAL
GAP… để sản phẩm thủy sản đáp ứng các quy định
của TBT và SPS. 

- Xây dựng chuỗi cung ứng thủy sản xuất khẩu
bền vững, kiểm soát được toàn bộ quá trình từ sản
xuất con giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sử dụng
thuốc thú y, đến quy trình nuôi trồng - đánh bắt - chế
biến, bảo quản, đóng gói, vận chuyển, đảm bảo sản
xuất xanh, sạch đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh
dịch tễ của thị trường Hoa Kỳ.

- Hợp tác chặt chẽ với tất cả thành viên trong
chuỗi cung ứng thủy sản xuất khẩu, đảm bảo thông
suất từ trang trại đến bàn ăn, để quá trình sản xuất
đáp ứng bền vững các yêu cầu của thị trường Hoa
Kỳ về quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản
phẩm đáp ứng các quy định về TBT, SPS của thị
trường Hoa Kỳ.

- Các doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư máy
móc, công nghệ hiện đại cho các cơ sở sản xuất,  nhà
máy chế biến, hệ thống kho và các thiết bị bảo quản,
vận chuyển, đặc biệt là các công nghệ tự động sử
dụng trí tuệ nhân tạo, tự động kiểm soát các điểm tới
hạn trong hệ thống quản lý theo HACCP hay ISO
22000… để đảm bảo quy trình chế biến vệ sinh, an
toàn, hiệu quả.

- Các sản phẩm thủy sản đạt được các yêu cầu
của TBT, SPS đặc biệt các biện pháp được tính là
các quan ngại thương mại, sẽ đáp ứng tốt nhu cầu
của người tiêu dùng sẽ có khả năng cạnh tranh trên
thị trường. Các doanh nghiệp cần tăng cường các
hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại để có cơ
hội giới thiệu về sản phẩm đáp ứng các quy định về
TBT, SPS để nâng cao uy tín và thương hiệu cho sản
phẩm và thúc đẩy xuất khẩu.

5.2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
- Cập nhật đầy đủ và kịp thời tới doanh nghiệp

các thông tin về quy định kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ
liên quan đến hàng thủy sản xuất khẩu vào thị
trường Hoa Kỳ. Các cơ quan quản lý nhà nước, đặc
biệt là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ
Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ… cần có
các cuộc trao đổi và đàm phán với thị trường Hoa
Kỳ để giảm thiểu các quan ngại thương mại
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- Các cơ quan quản lý nhà nước, cần theo sát các
biện pháp kỹ thuật và nêu các quan ngại thương mại
kịp thời lên Ủy ban WTO đối với các biện pháp
không minh bạch hoặc gây cản trở, có tính chất bảo
hộ thương mại. 

- Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản đảm bảo các
vùng sản xuất chuyên canh, đáp ứng quy định về mã
vùng trồng, tránh trường hợp lây nhiễm chéo, giữa vùng
trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo các quy định
về vùng trồng khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.

- Quản lý chặt chẽ việc sản xuất thức ăn chăn nuôi,
sản xuất con giống, kinh doanh sử dụng các hóa chất
và phụ gia bị cấm sử dụng trong sản xuất chế biến thủy
sản (không nằm trong danh mục kháng sinh và hóa
chất được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thủy
sản do thị trường Hoa kỳ quy định), tránh việc kinh
doanh, sử dụng các kháng sinh và hóa chất bị cấm
trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thý y, trong
nuôi trồng, chế biến và bảo quản thủy sản.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng
chuỗi cung ứng thủy sản xuất khẩu, đảm bảo liên kết
chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn
nuôi, thuốc thú y, sản xuất con giống, nuôi trồng
thủy sản, đánh bắt, chế biến, không những đảm bảo
những quy định về TBT và SPS của thị trường Hoa
Kỳ mà còn đảm bảo lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã
hội của các bên tham gia.

- Hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp, người nuôi
trồng thực hiện các kỹ thuật nuôi, đánh bắt, khai
thác, chế biến, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp trong
việc áp dụng các hệ thống quản lý tiến tiến… phù
hợp quy định của thị trường Hoa Kỳ.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp mới đảm bảo
đáp ứng được các quy định, đặc biệt là các quy định
về TBT, SPS về xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.
Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối với
các cơ quan chức năng của thị trường Hoa Kỳ để
làm thủ tục đăng ký và đủ thủ tục xét duyệt trở thành
doanh nghiệp và sản phẩm thủy sản đủ điều kiện
được xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.

- Thực hiện các chương trình hỗ trợ nghiên cứu
và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong
quy trình nuôi trồng, khai thác, đánh bắt và chế biến
thủy sản nhằm đáp ứng các quy định về chất lượng
và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thủy sản.

6. Kết luận
Thông qua mô hình trọng lực kết hợp với mô

hình nghiên cứu tác động điều phối, nghiên cứu đã
xác nhận khung lý thuyết đề xuất bởi (Xiong &
Beghin, 2011) và (Bratt, 2017) cho thấy rằng, các
biện pháp vệ sinh dịch tễ SPS có thể có tác động tích
cực đến kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt đối với thị
trường thuộc các quốc gia đang phát triển do có bộ
phận người tiêu dùng thu nhập cao, ý thức về vệ sinh
an toàn thực phẩm và có phương tiện tiếp cận về
thông tin mặt hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng
khẳng định được tác động tiêu cực của quan ngại
thương mại đến xuất khẩu thủy sản. Nói cách khác,
các quan ngại thương mại là tín hiệu rõ ràng đối với
các biện pháp SPS thiếu tính minh bạch hoặc không
công bằng, từ đó gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Từ các kết quả, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp
khả thi cho doanh nghiệp, cũng như các kiến nghị
đối với các cơ quan quản lý Việt Nam nhằm thúc
đẩy kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường
Hoa Kỳ.!
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Summary

With a prominent increase in both quantity and
magnitude, technical measures on trade including
TBT (technical barriers to trade) and SPS (Sanitary
and Phytosanitary Measures) are playing a vital role
in controlling and moderating global trade flow.
This paper focus on using a combination of gravity
model and moderator analysis method to quantify
the impact of technical measures, as well as the cor-
responding moderating effect of STC on Vietnam
seafood export to the United States (US). The results
show that while TBT measures show no meaningful
effect, SPS measures promote seafood trade from
Vietnam to the US. However, specific trade con-
cerns have a direct negative impact on Vietnam
export volume, as well as a dwarfing the aforemen-
tioned positive effect of SPS measures. Based on the
estimation results, the paper also proposes counter-
measures for businesses and recommendations for
the government with the aim of enhancing seafood
industry adaptability to technical measures, and pro-
moting seafood trade from Vietnam to the US.
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